THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH                                                    THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH HÀ NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2013

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (05 thủ tục)

	Stt
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Áp dụng tại xã
	Áp dụng tại thị trấn
	Áp dụng tại phường

	1
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND cấp xã và các dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp trên giao UBND cấp xã làm Chủ đầu tư 
	x
	x
	x

	2
	Xác nhận Văn bản miễn thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên do dân cư trên địa bàn xã có rừng được phép khai thác
	x
	x
	x

	3
	Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về thuế cho người đi nước ngoài
	x
	x
	x

	4
	Xác nhận Đơn đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 
	x
	x
	x

	5
	Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tác
	x
	x
	x


Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH HÀ NAM

1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND cấp xã và các dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp trên giao UBND cấp xã làm Chủ đầu tư

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ, nhận phiếu hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã

Bước 2: Kế toán thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký duyệt

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã
Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Các biểu mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành kèm theo các văn bản pháp lý liên quan theo biểu mẫu số 01/QTDA và 02/QTDA (cách lập biểu mẫu báo cáo quyết toán theo hướng dẫn tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư 28/2012/TT-BTC).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí:

- Tổ chức, đơn vị thẩm tra, phê duyệt và kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, được hưởng chi phí thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, theo định mức chi phí như sau:

+ Định mức chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: được tính bằng 0,64% giá trị tổng mức đầu tư của dự án đầu tư cộng với thuế giá trị gia tăng (tối thiểu là 1.000.000 đồng). 

+ Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: được tính bằng 0,38% giá trị tổng mức đầu tư của dự án đầu tư (tối thiểu là 500.000 đồng).

- Trường hợp dự án có cơ cấu vốn thiết bị chiếm từ 51% trở lên so với tổng mức đầu tư thì định mức chi phí thẩm tra và định mức chi phí kiểm toán được tính bằng 70% định mức nêu trên.

- Trường hợp dự án đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán thì định mức chi phí thẩm tra được tính bằng 50% định mức nêu trên

Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 2 năm 2012 quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành
2. Xác nhận Văn bản miễn thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên do dân cư trên địa bàn xã có rừng được phép khai thác
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã
Bước 2: UBND cấp xã lập danh sách người xin miễn thuế và họp Hội đồng xét duyệt miễn thuế

Bước 3: UBND cấp xã lập phiếu nhận xét hồ sơ miễn thuế có xác nhận của đội trưởng thuế xã.

Bước 4: Cán bộ thuế chuyển toàn bộ hồ sơ lên Chi cục thuế huyện và chờ Quyết định miễn thuế, sau khi có Quyết định thì thông báo cho công dân.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã

Hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC (Trong đó nêu rõ loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ và danh mục tài liệu gửi kèm).  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC (Trong đó nêu rõ loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ và danh mục tài liệu gửi kèm).  
Phí, lệ phí: Không

Kết quả thực hiện TTHC: Xác nhận văn bản miễn thuế
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thu

- Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

- Thông tư 157/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 85/2007/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành
Kèm theo Thủ tục Xác nhận Văn bản miễn thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên do dân cư trên địa bàn xã có rừng được phép khai thác

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............, ngày..........tháng ........năm ......

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ

Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………….……………….

- Tên người nộp thuế: …………………………………..........….………………………

- Mã số thuế: ………………………………………………..........……………………..

- Địa chỉ: …………………………………………………….…….........………………

- Điện thoại: …………………… Fax: ………...…… E-mail: ……….......……………

- Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ………………………………………………………………………….........………….

Đề nghị được miễn (giảm) thuế với lý do và số thuế miễn (giảm) cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế:

- .........................................................................................................................................

(Ghi rõ loại thuế đề nghị miễn (giảm); căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế để đề nghị miễn (giảm) thuế: thuộc đối tượng, trường hợp được miễn (giảm) nào, lý do cụ thể như: thu nhập thấp, nghỉ kinh doanh, thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ, bị lỗ (ghi cụ thuể số tài sản bị thiệt hại, số lỗ)... Trường hợp đề nghị miễn (giảm) thuế tài nguyên thì cần ghi rõ thêm loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ).
2. Xác định số thuế được miễn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
	STT
	Loại thuế đề nghị miễn (giảm)
	Kỳ 

tính thuế
	Số tiền thuế đề nghị miễn (giảm)
	Số tiền thuế đã nộp (nếu có)

	1.
	Thuế TNDN
	
	
	

	2.
	Thuế TTĐB
	
	
	

	....
	.........
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) …………......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                                                            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                               Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn:

Xác nhận của cơ quan kiểm lâm trực tiếp quản lý rừng:

(đối với cá nhân, hộ gia đình)
3. Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về thuế cho người đi nước ngoài

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân có nhu cầu xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về thuế cần nộp đơn xin xác nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã
Bước 2: Cán bộ thuế tiếp nhận đơn xem xét tính hợp lý của đơn và xem xét công dân có hoàn thành nghĩa vụ về thuế chưa

Bước 3:  Trường hợp công dân hoàn thành nghĩa vụ về thuế thì cán bộ thuế xác nhận nội dung vào đơn và trình UBND xã ký vào lời xác nhận đó để làm căn cứ cho công dân.
Bước 4: Cán bộ thuế chuyển toàn bộ hồ sơ lên Chi cục thuế huyện và chờ quyết định, sau khi có quyết định thì thông báo cho công dân.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về thuế cho người đi nước ngoài
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả thực hiện TTHC: Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về thuế cho người đi nước ngoài
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

- Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

4. Xác nhận Đơn đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã
Bước 2: Cán bộ thuế tiếp nhận đơn xem xét tính hợp lý của đơn và xem xét đề nghị của công dân trình Chủ tịch UBND ký duyệt

Bước 3:  Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế (bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả thực hiện TTHC: Xác nhận Đơn đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC: 4.3, mục I, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC, ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
5. Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tác

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND cấp xã

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại hồ sơ.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết ở UBND cấp xã. Công chức trả kết quả yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả và trao kết quả cho người nhận.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tác (theo mẫu quy định).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ 

Phí, lệ phí: Không

Kết quả thực hiện TTHC: Xác nhận Đơn

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

- Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

(Kèm theo Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tác)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: UBND huyện/quận/thị xã/thành phố…………………..
 

Tôi là: ............................................................. Nam/Nữ:....................................................... 

(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)

Sinh ngày:……../……./………….Dân tộc...............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................................................... 

Cấp ngày:……../……./…………….Nơi cấp:...........................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................................. .
............................................................................................................................................ ...

Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................................... 

Điện thoại (nếu có):................... Di động (nếu có):.................................................................. 

Fax (nếu có):............................ Email (nếu có):..................................................................... 

Là đại diện của tổ hợp tác ........ ........ đề nghị được hỗ trợ[1] nội dung sau:

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Thay mặt toàn thể tổ viên tổ hợp tác, cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn toàn cần thiết cho tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

	Xác nhận của UBND xã,
 phường, thị trấn
	…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)




























































































































































































(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)
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